






1 

 

PHỤ LỤC  

 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 01 NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

  (Kèm theo Thông báo số: 2601/MB  ngày 01/01/2026 của Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc) 

                                                                                                                                                                                              Đơn vị tính: đồng 

1. Bảng giá bán sản phẩm, hàng hóa: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Quy chuẩn kỹ thuật,  

tiêu chuẩn kỹ thuật, quy 

cách 

Giá theo khu 

vực tỉnh 

Lâm Đồng 

(trƣớc thuế 

VAT) 

Nhà sản xuất, 

xuất xứ 
Ghi chú 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

I 
ĐÈN ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƢỜNG PHỐ  

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.188) 

  

1 
Đèn Led đường phố PI-120W, 

DIM  
Cái 

QCVN 19:2019/BKHCN 

TCVN 7722-1-2017 và 

TCVN 7722-2-3-2019 

5.213.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số PGC-

QC19-C024-230916 ngày 

29/09/2023 đến 

29/09/2026; Giấy chứng 

nhận số SP 1555, mã số: 

1555-23-01/03 ngày 

07/11/2025 đến 24/10/2026 

2 
Đèn Led đường phố PI-150W, 

DIM  
Cái 

QCVN 19:2019/BKHCN 

TCVN 7722-1-2017 và 

TCVN 7722-2-3-2019 

5.954.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số PGC-

QC19-C024-230916 ngày 

29/09/2023 đến 

29/09/2026; Giấy chứng 

nhận số SP 1555, mã số: 

1555-23-01/03 ngày 

07/11/2025 đến 24/10/2026 
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II 
KHUNG MÓNG CỘT  

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.188) 

  

3 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: 

(240x240x500)mm 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
546.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

4 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: 

(240x240x750)mm 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
666.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

5 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: 

(240x240x1000)mm 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
786.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

6 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: 

(260x260x500)mm  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
591.500 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

7 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: 

(340x340x500)mm  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
624.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 
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8 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: 

(300x300x675)mm  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
610.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

9 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: 

(300x300x1000)mm  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
710.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

10 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: 

(300x300x1250)mm  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
850.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

11 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: 

(300x300x1500)mm  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
990.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

9 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: 

Ø400mm, cao 1200mm (Lắp 

cho cột cao 13-16m) 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
3.612.700 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

10 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: 

Ø450mm, cao 1350mm (Lắp 

cho cột cao 17-18m không 

nâng hạ)   

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
4.513.600 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 
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11 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 18 Bulông M30, KT: 

Ø800mm, cao 1750mm (2 tầng 

đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 

17-25m) 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
17.945.200 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

12 

Khung móng cột, thép CT3 

hoặc C45, 20 Bulông M30, KT: 

Ø900mm, cao 1750mm (2 tầng 

đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 

30-35m) 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
23.387.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

III 
CỘT ĐÈN SÂN, VƢỜN TRANG TRÍ  

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.188) 

  

13 Đế DP03 gang cho cột thép  Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
8.562.400 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

14 

Cột DP01 đế gang cho cột sân 

vườn ống nhôm D108, cao 

2,3m  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
5.805.800 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

15 

Đế gang DC06 cho cột sân 

vườn ống nhôm D108, cao 

2,3m + Chùm CH07 (4+1) tay 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
5.467.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 
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16 Cột DC01 đế gang cho cột thép  Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
10.778.600 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

17 

Đế cột BANIAN gang cho cột 

sân vườn ống nhôm D108, cao 

2,3m + Chùm CH11 (4+1) tay  

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
5.460.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

18 

Đế cột NOUVO đế gang cho 

cột sân vườn ống nhôm D108, 

cao 2,3m + Chùm đèn CH12 

Cái 
ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 
5.532.800 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 04/05/2026 

IV 
CẦN ĐÈN LẮP VÀO THÂN CỘT THÉP - D78 

( Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.188) 

  

19 

Cần đơn MB01-D, MB02-D, 

MB05-D, MB06-D, MB07-D, 

MB08-D, MB09-D   

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

1.619.800 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

20 

Cần kép MB01-K, MB02-K, 

MB05-K, MB06-K, MB07-K, 

MB08-K, MB09-K  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

2.233.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 
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12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

21 
Cần đơn MB03-D, MB04-D, 

MB10-D, MB11-D, MB12-D 
Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

1.345.400 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

22 
Cần kép MB03-K, MB04-K, 

MB10-K, MB11-K, MB12-K 
Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

1.876.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

V 
CỘT THÉP CHIẾU SÁNG - LIỀN CẦN ĐƠN 

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.188) 

  

23 

Cột bát giác, tròn côn, thép 

SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn liền cần 

cao 6m bích 300x300 

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

2.310.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 
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đến 25/12/2028 

24 

Cột bát giác, tròn côn, thép 

SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn liền cần 

cao 7m, bích 300x300 

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

2.730.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

25 

Cột bát giác, tròn côn, thép 

SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn liền cần 

cao 8m, bích 300x300  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

3.500.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

26 

Cột bát giác, tròn côn, thép 

SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn liền cần 

cao 9m, bích 300x300 

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

4.055.800 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

27 

Cột bát giác, tròn côn, thép 

SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn liền cần 

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

4.566.800 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 
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cao 10m, bích 400x400 nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

28 

Cột bát giác, tròn côn, thép 

SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn liền cần 

cao 11m, bích 400x400  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

4.659.200 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

VI 
THÂN CỘT THÉP CHIẾU SÁNG - D78  

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.188) 

  

29 

Cột bát giác, tròn côn - D78, 

thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, 

đa giác, bát giác, tròn côn thân 

cột cao 4m, bích 300x300  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

2.170.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

30 

Cột bát giác, tròn côn - D78, 

thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, 

đa giác, bát giác, tròn côn thân 

cột cao 5m, bích 300x300  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

2.380.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 
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SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

31 

Cột bát giác, tròn côn - D78, 

thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, 

đa giác, bát giác, tròn côn thân 

cột cao 6m, bích 400x400  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

3.175.200 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

32 

Cột bát giác, tròn côn - D78, 

thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, 

đa giác, bát giác, tròn côn thân 

cột cao 7m, bích 400x400  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

4.264.400 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

33 

Cột bát giác, tròn côn - D78, 

thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, 

đa giác, bát giác, tròn côn thân 

cột cao 8m, bích 400x400 

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

4.960.200 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 
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34 

Cột bát giác, tròn côn - D78, 

thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, 

đa giác, bát giác, tròn côn thân 

cột cao 9m, bích 400x400  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

6.427.400 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

35 

Cột bát giác, tròn côn - D78, 

thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, 

đa giác, bát giác, tròn côn thân 

cột cao 10m, bích 400x400  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

6.514.200 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

VII 

CỘT GIÀN ĐÈN NÂNG HẠ (Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, thép SS400, nâng 

hạ tự động giàn đèn, kim thu sét thụ động D16)  

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.189) 

  

36 

Cột đèn thép SS400, thân dày 

5-6mm, lọng dày 4mm mạ 

kẽm, nâng hạ 17m (có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) 

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

136.360.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 
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37 

Cột đèn thép SS400, thân dày 

5-6mm, lọng dày 4mm mạ 

kẽm, nâng hạ 20m (có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

153.160.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

38 

Cột đèn thép SS400, thân dày 

5-6mm, lọng dày 4mm mạ 

kẽm, nâng hạ 25m (có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

167.160.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

39 

Cột đèn thép SS400, thân dày 

5-6mm, lọng dày 4mm mạ 

kẽm, nâng hạ 30m (có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) 

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

187.600.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

40 

Cột đèn thép SS400, thân dày 

5-6mm, lọng dày 4mm mạ 

kẽm, nâng hạ 35m (có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

221.200.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 
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SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

VIII 
CỘT ĐÈN PHA SÂN GOLF 

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.188) 

  

41 

Cột đa giác, tròn côn thép 

SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn cao 

14m, bắt 2-8 đèn pha  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

23.100.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

42 

Cột đa giác, tròn côn thép 

SS400 dày 4/5mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn cao 

15m, bắt 2-8 đèn pha  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

25.928.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

43 

Cột đa giác, tròn côn thép 

SS400 dày 4/5mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn cao 

16m, bắt 2-8 đèn pha  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

32.942.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 
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44 

Cột đa giác, tròn côn thép 

SS400 dày 5/6mm, mạ kẽm, đa 

giác, bát giác, tròn côn cao 

17m, bắt 2-8 đèn pha  

Cái 

ISO 9001:20215 

ISO 14001:2015 

TCCS 01:2025/CSMB 

34.329.400 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số HT 

3096 ngày 12/06/2025 đến 

17/03/2027; Giấy chứng 

nhận số HM 655-23 ngày 

12/06/2025 đến 

04/05/2026; Giấy xác nhận 

SP 3186 ngày 26/12/2025 

đến 25/12/2028 

IX 
Nắp hố ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite, Gang  

(Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc SĐT 0868.496.189) 

  

45 

Song chắn rác Composite, 

Gang 860x430 + Khung 

960x530 tải trọng 12.5 tấn  

Cái 

BS EN 124-2:2015 

4.000.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

46 

Song chắn rác Composite, 

Gang 860x430 + Khung 

960x530 tải trọng 25 tấn  

Cái BS EN 124-2:2015 6.500.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

47 
Song chắn rác Composite , 

Gang 860x430 tải trọng 25 tấn 
Cái BS EN 124-2:2015 4.100.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

48 
Song chắn rác Composite , 

Gang 860x430 tải trọng 40 tấn  
Cái BS EN 124-2:2015 4.900.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

49 

Song chắn rác Composite, 

Gang 960x530 tải trọng 12.5 

tấn  

Cái BS EN 124-2:2015 3.360.000 
CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 
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50 
Nắp hố ga Composite, Gang  

850x850 tải trọng 12.5 tấn  
Cái BS EN 124-2:2015 4.200.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

51 
Nắp hố ga Composite, Gang  

850x850 tải trọng 25 tấn  
Cái BS EN 124-2:2015 6.460.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

52 
Nắp hố ga Composite, Gang  

850x850 tải trọng 40 tấn  
Cái BS EN 124-2:2015 7.960.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

53 
Nắp hố ga Composite, Gang  

900x900 tải trọng 12.5 tấn 
Cái BS EN 124-2:2015 5.400.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

54 
Nắp hố ga Composite, Gang  

900x900 tải trọng 25 tấn  
Cái BS EN 124-2:2015 7.500.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

55 
Nắp hố ga Composite, Gang  

900x900 tải trọng 40 tấn  
Cái BS EN 124-2:2015 8.500.000 

CSMB Lighting 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận số SP 

2720, mã số: 2720-24-

01/01 ngày 12/06/2025 đến 

05/03/2027 

       
2. Các trường hợp ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu đối với khách hàng (nếu có): Không 
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         Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại các xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (trên phương tiện bên bán). 

         Công ty TNHH Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Miền Bắc cam kết cam kết về các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá Liên Sở Xây 

dựng - Tài chính không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; Chất lượng sản 

phẩm hàng hoá đảm bảo theo quy định Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Luật quy chuẩn và tiêu chuẩn; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm 

trong lĩnh vực pháp luật về giá, pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về lĩnh vực có liên quan, đặc biệt hiểu rõ nghĩa vụ của tổ chức, doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 10 và Điều 12 Luật Giá số 11/2012/QH13. 

         Công ty TNHH Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Miền Bắc xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá 

mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.  

       
 Nơi nhận:   LÃNH ĐẠO CÔNG TY  

 - Sở Xây dựng Lâm Đồng;   (Ký tên và đóng dấu)  

 - Lưu.      

 


